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Chủ điểm Đất nước và con người · Bài 4–7 (tr. 154–163)

Tuần 34

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Quê nội
Quê nội của Thảo ở một làng nhỏ ven sông. Sáng sớm, mặt sông phủ đầy sương. Hai bên bờ là những ruộng
lúa xanh mướt. Trưa hè, lũ trẻ rủ nhau thả diều trên đê. Tối đến, cả làng sáng đèn. Thảo yêu quê nội lắm, hè
nào cũng xin bố mẹ về chơi.

1. Quê nội của Thảo ở đâu?
A làng nhỏ ven sông B thành phố lớn C trên núi cao

2. Sáng sớm, mặt sông thế nào?
A có nhiều thuyền B phủ đầy sương C nổi sóng to

3. Trưa hè, lũ trẻ làm gì?
A tắm ở bờ sông B chăn trâu ngoài đồng C thả diều trên đê

4. Quê nội của Thảo thế nào?
A yên bình, tươi đẹp B ồn ào, chật chội C khô cằn, vắng vẻ

Bài 2: Chính tả: điền ich hoặc it; ach hoặc êch (kèm dấu)

quả m sở th con v x  đu

cuốn s con mũi h ngõ ng

Bài 3: Chính tả: ghi Đ vào từ viết đúng, S vào từ viết sai rồi sửa lại

a) sinh xắn

b) trồng cây

c) chăm chỉ

d) dữ gìn

e) cánh diều

f) trong chóng

Bài 4: Chính tả: khoanh vào câu viết hoa tên riêng đúng

1. Câu nói về Thảo: A Bạn Thảo về quê. B Bạn thảo về quê.

2. Câu nói về ông Ba: A ông ba trồng lúa. B Ông Ba trồng lúa.
3. Câu nói về chị Mai: A Chị Mai thả diều. B chị mai thả diều.

Bài 5: Viết: viết 1–2 câu về quê hương hoặc nơi em sống

Viết 1–2 câu về quê hương hoặc nơi em đang sống.
Nơi đó có gì đẹp? Em yêu điều gì ở nơi đó?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 34

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. A (làng nhỏ ven sông)
2. B (phủ đầy sương)
3. C (thả diều trên đê)
4. A (yên bình, tươi đẹp)

Bài 2: Chính tả: điền ich hoặc it; ach hoặc êch (kèm dấu)

quả mít sở thích con vịt xích đu cuốn sách con ếch mũi hếch ngõ ngách

Bài 3: Chính tả: ghi Đ vào từ viết đúng, S vào từ viết sai rồi sửa lại

a) S b) Đ c) Đ d) S e) Đ f) S

Bài 4: Chính tả: khoanh vào câu viết hoa tên riêng đúng

1. A (Bạn Thảo về quê.) 2. B (Ông Ba trồng lúa.) 3. A (Chị Mai thả diều.)

Bài 5: Viết: viết 1–2 câu về quê hương hoặc nơi em sống

Gợi ý: Quê em có cánh đồng lúa rộng mênh mông. Em thích nhất là được thả diều trên đê.
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